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I. Cấu trúc chương trình đào tạo  

Khối kiến thức Số tín chỉ Số tín chỉ bắt buộc Số tín chỉ tự chọn 

A. Kiến thức giáo dục đại cương 51 47 4 
B. Kiến thức cơ sở ngành 54 45 9 
C. Kiến thức chuyên ngành  32 26 6 
D. Tốt nghiệp 8 8 0 
Tổng 145 126 19 

Ghi chú: Khối kiến thức giáo dục đại cương đã bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục an ninh quốc phòng, ngoại ngữ, và các kiến thức bổ trợ.  
 
II. Khung chương trình đào tạo 

Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 
A. Kiến thức giáo dục đại cương (51 tín chỉ)   
1 ENG07H Phát âm 3 x   1   
2 ENG11H Kỹ năng nghe 3 x   1   
3 ENG09H Kỹ năng nói 3 x   1   
4 ENG10H Kỹ năng đọc 3 x   1   
5  IS03H Năng lực số ứng dụng 3 x   1   
6 PLT01H Triết học Mác-Lênin 3 x   1   

 



Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 
7 ENG08H Kỹ năng viết 3 x   2   
8 PLT02H Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 x   2   
9 LAW01H Pháp luật đại cương 3 x   2   
10 MAT04H Toán dành cho kinh tế 3 x   2   
11 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        
 MGT36H Đổi mới sáng tạo 2  x  2 ECO01H  
 BUS02H Giao tiếp trong kinh doanh 2  x  2   

12 MAT03H Xác suất và thống kê 3    3   
13 PLT05H Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x   3 PLT01H  
14 PLT03H Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 x   4 PLT01H  
15 PLT04H Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   5 PLT03H  

Giáo dục quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất  
1 SPT06H Giáo dục quốc phòng và An ninh 8 x      
2 SPT01H Giáo dục thể chất I (Đại cương) 1 x      
 Sinh viên chọn 2 trong 5 học phần   
3 SPT02H Giáo dục thể chất II (Bóng rổ) 1  x   SPT01H  
4 SPT03H Giáo dục thể chất III (Bóng chuyền) 1  x   SPT01H  
5 SPT04H Giáo dục thể chất IV (Cầu lông) 1  x   SPT01H  
6 SPT05H Giáo dục thể chất V (Khiêu vũ) 1  x   SPT01H  
7 SPT16H Giáo dục thể chất VI (Golf) 1  x   SPT01H  

 



Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 
B. Kiến thức cơ sở ngành (54 tín chỉ =18 HP)   

1 ECO01H Kinh tế vi mô 3 x   2 ENG01H 
Tiếng 
Anh 

2 ECO02H Kinh tế vĩ mô 3 x   2 ENG02H 
Tiếng 
Anh 

3 FIN22H Tài chính - Tiền tệ 3 x   3 ECO02H 
Tiếng 
Anh 

4 ACT01H Nguyên lý kế toán 3 x   3 ECO01H  
5 LAW02H Luật kinh tế 3 x   3   
6 Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần        

 ECO21H Kinh tế công cộng 3  x  3 ENG01H 
Tiếng 
Anh 

 ECO04H Kinh tế phát triển 3  x  3 ENG02H 
Tiếng 
Anh 

 ECO11H Kinh tế học môi trường 3  x  3 ENG01H 
Tiếng 
Anh 

7 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        

 MAT16H Phân tích định lượng trong kinh tế 3  x  4 MAT03H  

 SCM01H Phương pháp nghiên cứu khoa học 3  x  4   

 



Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 

8 FIN42H Ngân hàng và tổ chức tài chính 3 x   4 ECO02H 
Tiếng 
Anh 

9 FIN01H Tài chính doanh nghiệp I 3 x   4 FIN22H 
Tiếng 
Anh 

10 FIN02H Tài chính quốc tế 3 x   4 ECO02H 
Tiếng 
Anh 

11 GRA32H Thực tế nghề nghiệp 3 x   4 ECO02H  

12 Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần        

 FIN131H Quản lý thuế 3  x  5  
Tiếng 
Anh 

 FIN53H Đầu tư quốc tế 3  x  5 FIN01H 
Tiếng 
Anh 

 BUS12H Thương mại quốc tế 3  x  5 ECO02H 
Tiếng 
Anh 

13 FIN28H Công cụ phái sinh 3 x   5 FIN22H 
Tiếng 
Anh 

14 FIN15H Tài chính công 3 x   5 FIN22H  

15 FIN46H 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong tổ 
chức tài chính (IFRS) 

3 x   5 FIN42H 
Tiếng 
Anh 

16 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        

 



Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 

 FIN115H 
Môi trường- xã hội & Quản trị (ESG) trong tài 
chính ngân hàng 

3  x  5 FIN42H 
Tiếng 
Anh 

 FIN132H Ngân hàng xanh 3  x  5 FIN42H 
Tiếng 
Anh 

17 FIN133H Dự báo ứng dụng trong tài chính ngân hàng 3 x   6 MAT04H  

18 FIN06H Ngân hàng Trung ương 3 x    FIN22H  

C. Kiến thức chuyên ngành (32 tín chỉ = 11 HP)   
1 FIN43H Thị trường tiền tệ 3 x   6 FIN22H  
2 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        
 FIN133H Thị trường chứng khoán 3  x  6 FIN22H  
 FIN135H Thị trường ngoại hối 3  x  6 FIN22H  
3 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        

 FIN112H Phân tích dữ liệu trong tài chính - ngân hàng 3  x  6 FIN42H 
Tiếng 
Anh 

 FIN101H Ngân hàng số 3  x  6 FIN112H 
Tiếng 
Anh 

4 FIN136H Phân tích và quản lý tín dụng 3 x   6 ECO02H 
Tiếng 
Anh 

5 ACT25H Hệ thống thanh toán 3 x   6   

 



Số​
TT 

Mã học 
phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Loại học phần 
Học 
kỳ 

Điều kiện 
tiên quyết 

Ngôn 
ngữ 

giảng 
dạy 

Bắt buộc 
Tự chọn 
bắt buộc 

Tự 
chọn tự 

do 

6 FIN48H Quản trị rủi ro tổ chức tài chính 3 x   7 FIN42H 
Tiếng 
Anh 

7 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        
 BUS37H Kỹ năng lãnh đạo và quản lý chính sách 2  x  7 ENG02H  
 MGT50H Đạo đức cho các nhà quản lý chính sách 2  x  7 ENG02H  
8 FIN137H Chính sách công 3 x   7 FIN22H  
9 FIN138H Thanh tra, giám sát ngân hàng 3 x   7 FIN22H  

10 FIN139H Chính sách tiền tệ 3 x   7 FIN22H 
Tiếng 
Anh 

11 Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần        
 FIN140H Các vấn đề đương đại về NHTW & CSTT 3  x  7 FIN22H  
 FIN141H Các vấn đề đương đại về chính sách công 3  x  7 FIN22H  

D. Tốt nghiệp (8 tín chỉ)   
1 GRA33H Khoá luận tốt nghiệp 8 x   8   
  Tổng 145    

Bên cạnh các học phần trong khung chương trình đào tạo, người học được tham gia học phần Chuyên đề ngoại khóa (02 tín chỉ). Học phần 
cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện một số kỹ năng mềm cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng thuyết 
trình hiệu quả; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng quản lý cảm xúc,… Học phần này được thiết kế phù hợp với tiến 
trình đào tạo của chương trình đào tạo và có sự tham gia, phối hợp của giảng viên, người sử dụng lao động, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ 
nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp các giá trị tốt nhất cho người học 
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